“Công cụ giám sát” đề xuất cho việc giám sát có hệ thống ảnh hưởng của CEPF đối với sự phát triển của các 

tổ chức xã hội dân sự

Bản dự thảo, 22 tháng 7 năm 2006

Lưu ý: Đây không phải là bản dịch chính thức của CEPF. Công cụ này đã được BirdLife International in Indochina dịch ra tiếng Việt cho phù hợp với các dự án do Quỹ đối tác các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ

LỜI GIỚI THIỆU

Tại sao chúng ta phải giám sát ảnh hưởng của CEPF đối với sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự?

Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) đang hết sức nỗ lực thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự (các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, các viện nghiên cứu, v.v) vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở các điểm nóng trên thế giới. Tới nay tuy đã có một số hoạt động nhằm giám sát tác động của quỹ đầu tư CEPF đối với các kết quả bảo tồn (ở cấp độ loài, khu và hành lang) nhưng chưa có hoạt động nào mang tính hệ thống giám sát tác động này đối với sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự. Vì mục tiêu cụ thể của CEPF là xây dựng nên một cộng đồng xã hội dân sự nên cần xây dựng  các công cụ đặc trưng để tiến đến mục tiêu này có thể được giám sát. Những công cụ này sẽ giúp cho CEPF đánh giá được  tác động của quỹ đầu tư của mình đối với sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự, điều chỉnh hướng tiếp cận dựa trên kinh nghiệm ở những vùng đang triển khai hoạt động và cung cấp thông tin tới các nhà tài trợ và lớn hơn là cộng đồng phát triển. Văn bản này mô tả ngắn gọn các lựa chọn cho việc giám sát ảnh hưởng của CEPF đối với sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự và đề xuất “công cụ giám sát” có thể sử dụng để giám sát năng lực của từng tổ chức xã hội dân dự trong việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá một cách hiệu quả hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 

Công cụ giám sát nên được sử dụng như thế nào?

Công cụ giá sát nên được các tổ chức nhận tài trợ của CEPF (trực tiếp hay thông qua các  khoản tài trợ phụ) sử dụng theo định kỳ (lý tưởng là hàng năm). Công cụ này được thiết kế để tất cả các tổ chức xã hội dân sự nhận tài trợ của CEPF (phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, viện nghiên cứu, v.v trong nước hay quốc tế) đều có thể sử dụng. Với các tổ chức  quốc tế có văn phòng đại diện -thường trú (ví dụ văn phòng chương trình) ở một hay nhiều nước nhận tài trợ của CEPF, văn phòng đó chứ không phải tổ chức sẽ điền vào công cụ giám sát. Với những tổ chức  quốc tế có văn phòng ở một nước khác (ví dụ văn phòng chính) liên quan đến việc thực hiện dự án tài trợ của CEPF, văn phòng nào đóng vai trò chủ yếu trong việc thực hiện dự án sẽ sử dụng công cụ giám sát. 

Công cụ giám sát được thiết kế để một nhóm nhỏ nhân viên và/hoặc ban quản lý của tổ chức (được lựa chọn để đại diện cho các vai trò và trách nhiệm khác nhau trong tổ chức đó) có thể tự đánh giá. Để tăng tính tiêu chuẩn giữa các tổ chức sử dụng công cụ đánh giá, nên yêu cầu sự trợ giúp của cố vấn bên ngoài (có thể là một trong những Nhóm thực hiện cấp vùng) trong lần đầu tiên tổ chức sử dụng công cụ giám sát. Ngoài ra, ở một số nước, nếu cần thiết có thể dịch nội dung công cụ giám sát ra tiếng địa phương.

Công cụ giám sát bao gồm 02 mẫu: (i) bảng dữ liệu, bao gồm các thông tin cơ bản về tổ chức và sự đánh giá; (ii) bảng đánh giá, ghi lại các kết quả đánh giá. Bảng đánh giá bao gồm 5 nhóm câu hỏi của 5 chỉ số đánh giá , mỗi chỉ số đánh giá có điểm từ 1 đến 4. Tổng cộng, những chỉ số đánh giá  này sẽ có điểm tổng từ 0 đến 20 cho mỗi nhóm và tổng điểm sẽ là 0 đến 100 đánh giá về năng lực tổ chức trong việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá có hiệu quả các hoạt động bảo tồn.

Điều quan trọng là nhóm đánh giá phải chấm điểm cho tất cả các chỉ số đánh giá . Với hầu hết các chỉ số đánh giá chỉ thị, nhóm thực hiện đánh giá được yêu cầu chọn, từ 5 đáp án khác nhau, đáp án  nào miêu tả đúng nhất tình hình của tổ chức ở một lĩnh vực cụ thể (ví dụ: quản lý, sự đa dạng về nguồn  tài trợ, v.v). Với những đáp án kèm theo nhiều điều kiện khác nhau (ví dụ: “Tổ chức đó có cơ cấu tổ chức rõ ràng, phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm cụ thể. Có bản mô tả công việc đối với tất cả mọi vị trí nhân sự”), nhóm đánh giá chỉ chọn đáp án mà tất cả các điều kiện trên đều được đảm bảo, nếu không cần chọn đáp án có  điểm số thấp hơn. Với hai chỉ số đánh giá , nhóm đánh giá được yêu cầu xem một danh sách có 8 đáp án và đánh dấu những câu đúng, mỗi câu đúng được 0.5 điểm, tổng sẽ là từ 0 đến 4. Mỗi chỉ số đánh giá  sẽ có phần ghi chú để giúp nhóm có cơ hội đưa ra nhận xét về bất kỳ đánh giá chất lượng nào hoặc diễn giải bất kỳ trở ngại nào gặp phải trong quá trình sử dụng các chỉ số đánh giá .

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

PHẦN I: BẢNG DỮ LIỆU

	Thông tin cơ bản



	Tên tổ chức
	

	Loại hình tổ chức (phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, nghiên cứu, v.v)
	

	Số năm  hoạt động


	

	Ngày đánh giá
	

	Tên của (những) cố vấn


	Nơi công tác và Chức danh

	1.
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	Tên các thành viên nhóm đánh giá


	Chức danh trong tổ chức
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PHẦN II: BẢNG ĐÁNH GIÁ

	Chỉ số đánh giá 
	Tiêu chí
	Điểm
	Ghi chú

	1. Nhân sự

	1.1 Số  nhân viên

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình trong tổ chức?
	Không có nhân viên được trả lương
	0
	

	
	Số  nhân viên ít đến nỗi trở thành trở ngại trong việc thực hiện chức năng của tổ chức một cách có hiệu quả
	1
	

	
	Số  nhân viên ở dưới mức yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức một cách có hiệu quả nhưng không thấp tới mức trở thành trở ngại trong việc thực hiện chức năng của tổ chức một cách có hiệu quả 
	2
	

	
	Số  nhân viên đủ để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức một cách có hiệu quả. Ít nhất 60% nhân viên là nhân viên dự án hoặc nếu không là nhân viên ký hợp đồng ngắn hạn
	3
	

	
	Số  nhân viên đủ để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức một cách có hiệu quả. Ít hơn 60% nhân viên là nhân viên dự án hoặc nếu không là nhân viên ký hợp đồng ngắn hạn
	4
	

	1.2 Kinh nghiệm của nhân viên

Tổng số năm kinh nghiệm của các nhân viên trong tổ chức cộng lại liên quan đến vị trí công tác 


	Ít hơn 10 năm
	0
	

	
	Từ 10 đến 50 năm
	1
	

	
	Từ 51 đến 100 năm
	2
	

	
	Từ 101 đến 200 năm
	3
	

	
	Hơn 200 năm
	4
	

	1.3 Kỹ năng của nhân viên

Những kỹ năng nào nhân viên của tổ chức có thể thể hiện? (về mặt các kỹ năng tương ứng mức đã tốt nghiệp đại học hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế) 

Lưu ý: 0.5 điểm cho mỗi câu
	Có khả năng quản lý việc thực hiện dự án
	0.5
	

	
	Có khả năng quản lý một tổ chức
	0.5
	

	
	Có khả năng xác định những ưu tiên cho hoạt động bảo tồn
	0.5
	

	
	Có khả năng tiến hành một đợt đánh giá có sự tham gia của những đối tác có liên quan ở địa phương


	0.5
	

	
	Có khả năng tiến hành nghiên cứu/điều tra sinh học sử dụng các ứng dụng bảo tồn
	0.5
	

	
	Có khả năng xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS)


	0.5
	

	
	Có khả năng trao đổi các thông điệp bảo tồn 
	0.5
	

	
	Có khả năng thể hiện sự tán thành đối với thay đổi các chính sách công
	0.5
	

	1.4 Sự phát triển nguồn nhân lực

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình trong tổ chức?
	Tổ chức không có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và không đóng vai trò cố vấn hay tập huấn cho nhân viên của mình
	0
	

	
	Tổ chức không có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và chỉ một số ít nhân viên được cố vấn và tập huấn tùy theo cơ hội (không theo kế hoạch)
	1
	

	
	Tổ chức có chiến lược phát triển nguồn nhân lực và thỉnh thoảng (ít nhất là hàng năm) đóng vai trò cố vấn và tập huấn cho hầu hết nhân viên của mình
	2
	

	
	Tổ chức có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, lập ngân sách cho hoạt động này và hầu hết nhân viên nhận được sự cố vấn, tập huấn thường xuyên (ít nhất 2 lần/năm) đối với các kỹ năng liên quan đến vị trí công tác
	3
	

	
	Tổ chức có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, lập ngân sách cho hoạt động này và tất cả nhân viên nhận được sự cố vấn, tập huấn có định hướng một cách thường xuyên (ít nhất 2 lần/năm) đối với các kỹ năng liên quan đến vị trí công tác phù hợp với bản đánh giá công tác hàng năm. 
	4
	

	1.5 Tình nguyện viên

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình trong tổ chức?


	Hiện tại trong tổ chức không có tình nguyện viên
	0
	

	
	Tổ chức có 1 hoặc hơn 1 tình nguyện viên nhưng họ không có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch công tác rõ ràng
	1
	

	
	Tổ chức có 1 đến 4 tình nguyện viên kèm theo bản mô tả công việc hoặc kế hoạch công tác rõ ràng
	2
	

	
	Tổ chức có ít nhất 5 tình nguyện viên kèm theo bản mô tả công việc hoặc kế hoạch công tác rõ ràng
	3
	

	
	Tổ chức có ít nhất 5 tình nguyện viên kèm theo bản mô tả công việc hoặc kế hoạch công tác rõ ràng và nhận được sự tập huấn/cố vấn chặt chẽ từ các nhân viên khác
	4
	

	2. Nguồn tài chính

	2.1 Tổng các nguồn tài chính  

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình tài chính trong tổ chức?


	Tổ chức không có nguồn tài chính được đảm bảo
	0
	

	
	Nguồn tài chính được đảm bảo ít đến nỗi trở thành trở ngại lớn trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức
	1
	

	
	Nguồn tài chính được đảm bảo ở dưới mức yêu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức nhưng không thấp đến nỗi trở thành trở ngại lớn trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức
	2
	

	
	Nguồn tài chính được đảm bảo ở mức vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trong thời gian ngắn (1 hoặc 2 năm) nhưng nguồn tài trợ thích đáng dành cho các chi phí trung hạn (3 đến 5 năm) không được đảm bảo
	3
	

	
	Nguồn tài chính được đảm bảo ở mức vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trong thời gian ngắn và trung hạn (1 đến 5 năm)
	4
	

	2.2 Tính đa dạng về nguồn tài trợ

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình trong tổ chức?


	Tất cả ngân sách của tổ chức có nguồn gốc từ duy nhất một nguồn tài trợ
	0
	

	
	Ngân sách của tổ chức có nguồn gốc từ ít nhất 2 nguồn tài trợ nhưng trong đó 1 nguồn tài trợ chiếm hơn  80%
	1
	

	
	Ngân sách của tổ chức có nguồn gốc từ ít nhất 3 nguồn tài trợ, trong đó không có nguồn tài trợ nào chiếm hơn 60%
	2
	

	
	Ngân sách của tổ chức có nguồn gốc từ ít nhất 5 nguồn tài trợ, trong đó không có nguồn tài trợ nào chiếm hơn 40%
	3
	

	
	Ngân sách của tổ chức có nguồn gốc từ ít nhất 10 nguồn tài trợ, trong đó không có nguồn tài trợ nào chiếm hơn 20% 
	4
	

	2.3 Năng lực gây dựng nguồn tài trợ

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình gây dựng nguồn tài trợ trong tổ chức?


	Tổ chức không thể tự xây dựng đề xuất dự án nếu không có sự trợ giúp đáng kể từ bên ngoài
	0
	

	
	Tổ chức có thể tự xây dựng đề xuất dự án với mục đích và mục tiêu thực tế nhưng cần sự trợ giúp đáng kể từ bên ngoài để thiết lập hệ thống các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được và khung logic 
	1
	

	
	Tổ chức có thể tự xây dựng đề xuất dự án với mục đích và mục tiêu thực tế, thiết lập hệ thống các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được nhưng cần sự trợ giúp đáng kể từ bên ngoài để xây dựng khung logic 
	2
	

	
	Tổ chức có thể tự xây dựng đề xuất dự án với mục đích và mục tiêu thực tế, thiết lập hệ thống các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được và khung logic rất chặt chẽ nhưng năng lực còn yếu để đáp ứng được lời mời thực hiện dự án
	3
	

	
	Tổ chức có thể tự xây dựng đề xuất dự án với mục đích và mục tiêu thực tế, thiết lập hệ thống các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được, khung logic rất chặt chẽ, đáp ứng được và giành được nhiều lời mời thực hiện dự án
	4
	

	2.4 Chiến lược bền vững

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình trong tổ chức?
	Tổ chức chưa bắt đầu xây dựng chiến lược tài chính bền vững
	0
	

	
	Tổ chức đã xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng chiến lược tài chính bền vững nhưng chưa tiến hành bất kỳ hoạt động nào để thực hiện
	1
	

	
	Tổ chức đã áp dụng một chiến lược tài chính bền vững và xây dựng ít nhất một cơ chế tài chính dài hạn (ví dụ: quỹ ủy thác, bất động sản, doanh nghiệp thương mại, v.v)
	2
	

	
	Tổ chức đã áp dụng một chiến lược tài chính bền vững và xây dựng ít nhất một cơ chế tài chính dài hạn nhưng cơ chế này hiện chỉ chiếm ít hơn 10% nguồn thu nhập hàng năm của tổ chức
	3
	

	
	Tổ chức đã áp dụng một chiến lược tài chính bền vững và xây dựng ít nhất một cơ chế tài chính dài hạn, và cơ chế này chiếm ít nhất 10% nguồn thu nhập hàng năm của tổ chức
	4
	

	2.5 Danh tiếng của tổ chức

Đáp án nào miêu tả đúng nhất về danh tiếng của tổ chức?


	Tổ chức ít được biết đến ngoài các đối tác trực tiếp
	0
	

	
	Tổ chức được các tổ chức xã hội dân sự khác trong (những) quốc gia tổ chức hoạt động biết rõ nhưng công chúng, chính phủ, cơ quan tài trợ và doanh nghiệp tư nhân còn ít biết đến
	1
	

	
	Tổ chức thường xuyên liên lạc với các nhà hoạch định chính sách trong chính phủ, cơ quan tài trợ và doanh nghiệp tư nhân và đã thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao danh tiếng của tổ chức trong công chúng
	2
	

	
	Tổ chức được các nhà hoạch định chính sách trong chính phủ, cơ quan tài trợ và doanh nghiệp tư nhân biết rõ và thường được họ tiếp cận để hợp tác trong các sáng kiến bảo tồn hoặc xây dựng đề xuất dự án cho các dự án bảo tồn và được công chúng biết đến nhiều
	3
	

	
	Tổ chức được các nhà hoạch định chính sách trong chính phủ, cơ quan tài trợ và doanh nghiệp tư nhân biết rõ và thường được họ tiếp cận để hợp tác trong các sáng kiến bảo tồn hoặc xây dựng đề xuất dự án cho các dự án bảo tồn và được công chúng biết đến nhiều, có mạng lưới các thành viên là người dân, tổng số ít nhất là 3,000 người
	4
	

	3. Hệ thống quản lý

	3. Cơ cấu tổ chức

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình của tổ chức?
	Tổ chức không có cơ cấu tổ chức rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm không được phân định cụ thể. Nhân viên không có bản mô tả công việc
	0
	

	
	Tổ chức có cơ cấu tổ chức rõ ràng nhưng quyền hạn và trách nhiệm vẫn chưa minh bạch và quyền hạn có xu hướng được thể hiện qua một hoặc một vài cá nhân. Một số vị trí nhân sự có bản mô tả công việc nhưng hiếm khi  bản mô tả được xây dựng trước khi tuyển dụng
	1
	

	
	Tổ chức có cơ cấu tổ chức rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể. Tất cả các vị trí nhân sự đều có bản mô tả công việc
	2
	

	
	Tổ chức có cơ cấu tổ chức rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể. Tất cả các vị trí nhân sự đều có bản mô tả công việc và được xem xét, cập nhật thường xuyên thông qua quá trình đánh giá nhân viên và/hoặc đánh giá thực hiện công việc. Nhân viên mới được tuyển dụng dựa trên bản mô tả công việc
	3
	

	
	Tổ chức có cơ cấu tổ chức rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể. Tất cả các vị trí nhân sự đều có bản mô tả công việc và được xem xét, cập nhật thường xuyên thông qua quá trình đánh giá nhân viên và/hoặc đánh giá thực hiện công việc. Nhân viên mới được tuyển dụng dựa trên bản mô tả công việc và tuân thủ chính sách tuyển dụng
	4
	

	3.2 Quy định hành chính

Những quy định hành chính/nhân sự nào được áp dụng trong tổ chức và được các nhân viên tuân thủ chặt chẽ?

Lưu ý: 0.5 điểm cho mỗi đáp án
	Cơ chế quản giám sát/quản lý việc sử dụng thiết bị văn phòng
	0.5
	

	
	Cơ chế giám sát/quản lý việc sử dụng xe công của văn phòng
	0.5
	

	
	Danh sách các thiết bị
	0.5
	

	
	Chính sách mua bán
	0.5
	

	
	Chính sách nghỉ và các ngày nghỉ lễ
	0.5
	

	
	Chính sách chi tiêu trong các chuyến đi 
	0.5
	

	
	Chính sách kỷ luật và khiếu nại
	0.5
	

	
	Sổ tay hoạt động tiêu chuẩn
	0.5
	

	3.3 Quản lý tài chính 

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình của tổ chức?


	Báo cáo chi tiêu không được lưu lại cho các dự án
	0
	

	
	Báo cáo chi tiêu được lưu lại cho các dự án nhưng chi phí cho tất cả các hạng mục ngân sách chưa bao giờ nằm trong khoảng 20% chênh lệch so với ngân sách đã được phê duyệt
	1
	

	
	Báo cáo chi tiêu được lưu lại cho các dự án nhưng chi phí cho tất cả các hạng mục ngân sách nằm trong khoảng 20% chênh lệch so với ngân sách đã được phê duyệt ít hơn một nửa thời gian
	2
	

	
	Báo cáo chi tiêu được lưu lại cho các dự án nhưng chi phí cho tất cả các hạng mục ngân sách nằm trong khoảng 20% chênh lệch so với ngân sách đã được phê duyệt nhiều hơn một nửa thời gian
	3
	

	
	Báo cáo chi tiêu được lưu lại cho các dự án và chi phí cho tất cả các hạng mục ngân sách luôn nằm trong khoảng 20% chênh lệch so với ngân sách đã được phê duyệt 
	4
	

	3.4 Giám sát và đánh giá 

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình của tổ chức?


	Tổ chức không thực hiện bất cứ hoạt động nào để giám sát và đánh giá tác động của các dự án triển khai
	0
	

	
	Thỉnh thoảng công tác đánh giá từ bên ngoài đối với các dự án của tổ chức được thực hiện, chủ yếu do yêu cầu từ nhà tài trợ
	1
	

	
	Tổ chức thường xuyên giám sát và đánh giá tác động của dự án nhưng các kết quả chưa được sử dụng một cách có hệ thống trong việc hướng dẫn quản lý hay thiết kế cho các dự án tương lai
	2
	

	
	Tổ chức giám sát và đánh giá có hệ thống tác động của các dự án và sử dụng kết quả trong việc hướng dẫn quản lý hay thiết kế cho các dự án tương lai. Kết quả giám sát và đánh giá chỉ được gửi đến các đối tác liên quan trong tổ chức và cơ quan tài trợ
	3
	

	
	Tổ chức giám sát và đánh giá có hệ thống tác động của các dự án và sử dụng kết quả trong việc hướng dẫn quản lý hay thiết kế cho các dự án tương lai. Kết quả giám sát và đánh giá được gửi đến các đối tác liên quan trong và ngoài tổ chức
	4
	

	3.5 Báo cáo tài chính

Đáp án nào miêu tả đúng nhất tình hình của tổ chức?


	Tổ chức không có hệ thống  cho việc lập (xây dựng) báo cáo, văn bản tài chính 
	0
	

	
	Tổ chức có hệ thống để lập (xây dựng)  báo cáo, văn bản tài chính nhưng những báo cáo này được thực hiện không định kỳ, chủ yếu theo yêu cầu của nhà tài trợ. Không tiến hành kiểm toán từ bên ngoài.
	1
	

	
	Tổ chức thường xuyên lập (xây dựng) báo cáo, văn bản tài chính cho ban giám đốc và quản lý nhưng nội dung thường chưa hoàn chỉnh hoặc cung cấp muộn. Kiểm toán từ bên ngoài được thực hiện định kỳ.
	2
	

	
	Tổ chức thường xuyên lập (xây dựng) báo cáo, văn bản tài chính cho ban giám đốc và quản lý, nội dung thường hoàn chỉnh và đúng hạn. Kiểm toán từ bên ngoài được thực hiện hàng năm và triển khai những kiến nghị, đề xuất 
	3
	

	
	Tổ chức thường xuyên lập (xây dựng) báo cáo, văn bản tài chính cho ban giám đốc và quản lý, nội dung luôn luôn hoàn chỉnh và đúng hạn. Kiểm toán từ bên ngoài được thực hiện hàng năm và triển khai những kiến nghị, đề xuất. Báo cáo tài chính hàng năm được in và công bố công khai 
	4
	

	4. Kế hoạch chiến lược

	4.1 Quản lý

Đáp án nào mô tả đúng nhất tình hình quản lý của tổ chức?
	Tổ chức không có ban hoặc bộ phận độc lập đưa ra đường lối chiến lược và giám sát
	0
	

	
	Tổ chức có ban chiến lược nhưng không phân định rõ vai trò giám sát và vai trò quản lý. Các thành viên của ban này được lựa chọn không theo nhu cầu của tổ chức hoặc đại diện cho các lĩnh vực chủ chốt 
	1
	

	
	Tổ chức có ban chiến lược và vai trò giám sát hay quản lý được phân định rõ.  Đa số các thành viên được lựa chọn từ một lĩnh vực duy nhất (nghiên cứu, phi chính phủ, đoàn thể, truyền thông, chính phủ, v.v)  
	2
	

	
	Tổ chức có ban chiến lược và vai trò giám sát hay quản lý được phân định rõ.  Đa số các thành viên được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực và có khả năng thực hiện những nhiệm vụ như gây dựng nguồn tài trợ, thiết lập quan hệ công chúng, giám sát và ủng hộ tài chính
	3
	

	
	Tổ chức có ban chiến lược và vai trò giám sát hay quản lý được phân định rõ.  Đa số các thành viên được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực và có khả năng thực hiện những nhiệm vụ như gây dựng nguồn tài trợ, thiết lập quan hệ công chúng, giám sát và ủng hộ tài chính. Thành lập các ban phụ trách các vấn đề cụ thể như chiến dịch, gây dựng nguồn tài trợ  và tính bền vững của nguồn tài chính, v.v 
	4
	

	4. Bản nội dung nhiệm vụ của tổ chức

Đáp án nào mô tả đúng nhất bản nội dung nhiệm vụ của tổ chức?


	Tổ chức không có bản nội dung nhiệm vụ của tổ chức
	0
	

	
	Tổ chức có bản nội dung nhiệm vụ nhưng chưa chính xác hoặc nghĩa quá rộng và không chỉ rõ được hướng phát triển của tổ chức 
	1
	

	
	Tổ chức có bản nội dung nhiệm vụ trong đó giải thích rõ mục đích trọng tâm của tổ chức. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên không thể sẵn sàng diễn giải nội dung này và người bên ngoài không dễ dàng thấy mối liên hệ nội dung đó với tổ chức
	2
	

	
	Tổ chức có bản nội dung nhiệm vụ trong đó giải thích rõ mục đích trọng tâm của tổ chức. Hầu hết nhân viên có thể sẵn sàng diễn giải nội dung này nhưng người bên ngoài không nhất thiết thấy mối liên hệ nội dung đó với tổ chức
	3
	

	
	Tổ chức có bản nội dung nhiệm vụ trong đó giải thích rõ mục đích trọng tâm của tổ chức. Tất cả nhân viên có thể sẵn sàng diễn giải nội dung này và người bên ngoài nhận thấy rõ ràng mối liên hệ nội dung đó với tổ chức
	4
	

	4.3 Kế hoạch chiến lược

Đáp án nào mô tả đúng nhất bản kế hoạch chiến lược của tổ chức?


	Tổ chức không có bản kế hoạch chiến lược
	0
	

	
	Bản kế hoạch chiến lược của tổ chức đã bị lạc hậu, đang được chuẩn bị hoặc thiếu các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được
	1
	

	
	Tổ chức có bản kế hoạch chiến lược với các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được cho khoảng thời gian ít nhất 3 năm nhưng không có hoạt động giám sát việc thực hiện
	2
	

	
	Tổ chức có bản kế hoạch chiến lược với các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được cho khoảng thời gian ít nhất 3 năm và có thực hiện việc giám sát. Bản kế hoạch được cập nhật không theo định kỳ
	3
	

	
	Tổ chức có bản kế hoạch chiến lược với các chỉ số đánh giá chỉ thị có thể đo đếm được cho khoảng thời gian ít nhất 3 năm và có thực hiện việc giám sát. Bản kế hoạch được cập nhật theo định kỳ thông qua một quá trình có sự tham gia của nhân viên, thành viên quản lý và những đối tác có liên quan
	4
	

	4.4 Tính phù hợp của các dự án

Đáp án nào mô tả đúng tình hình của tổ chức?


	Tổ chức không có bản nội dung nhiệm vụ rõ ràng và hệ thống các dự án hoàn toàn thiếu tính gắn kết 
	0
	

	
	Tổ chức có hệ thống đa dạng các dự án nhưng thường không thống nhất với bản nội dung nhiệm vụ của tổ chức
	1
	

	
	Tổ chức có hệ thống đa dạng các dự án và thường nhưng không luôn luôn thống nhất với bản nội dung nhiệm vụ của tổ chức. Các cơ hội nhận tài trợ không bao giờ được xem xét căn cứ trên nội dung nhiệm vụ và kế hoạch chiến lược của tổ chức
	2
	

	
	Tổ chức có hệ thống thống nhất các dự án nhưng không luôn luôn phù hợp với nội dung nhiệm vụ của tổ chức. Việc xem xét các cơ hội nhận tài trợ căn cứ trên nội dung nhiệm vụ và kế hoạch chiến lược của tổ chức diễn ra không theo kế hoạch (mang tính cơ hội)
	3
	

	
	Tổ chức có hệ thống thống nhất các dự án luôn luôn phù hợp với nội dung nhiệm vụ của tổ chức. Các cơ hội nhận tài trợ được xem xét có hệ thống căn cứ trên nội dung nhiệm vụ và kế hoạch chiến lược của tổ chức và chỉ được thực hiện nếu phù hợp
	4
	

	4.5 Tính trách nhiệm của các đối tác liên quan

Đáp án nào thể hiện đúng nhất vai trò của các đối tác liên quan đến tổ chức (chính phủ, cộng đồng địa phương, các tổ chức xã hội dân sự khác,v.v)?
	Các đối tác liên quan không đóng góp gì trong quá trình xây dựng và triển khai dự án
	0
	

	
	Các đối tác liên quan đôi khi đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và triển khai dự án nhưng không liên quan đến việc đưa ra quyết định 
	1
	

	
	Các đối tác liên quan thường xuyên góp ý trong quá trình xây dựng và triển khai dự án và ngẫu nhiên tham gia trong việc đưa ra một số quyết định 
	2
	

	
	Các đối tác liên quan đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và triển khai dự án một cách hệ thống và có vai trò cụ thể trong quá trình đưa ra quyết định. Các đối tác liên quan được mời góp ý trong quá trình xây dựng/sửa đổi bản nội dung nhiệm vụ và kế hoạch chiến lược của tổ chức nhưng không tham gia vào việc đưa ra quyết định
	3
	

	
	Các đối tác liên quan đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và triển khai dự án một cách hệ thống và có vai trò cụ thể trong quá trình đưa ra quyết định. Các đối tác liên quan được mời góp ý trong quá trình xây dựng/sửa đổi bản nội dung nhiệm vụ, kế hoạch chiến lược của tổ chức và có  vai trò cụ thể trong quá trình đưa ra quyết định
	4
	

	5. Triển khai thực hiệnScale of on-going projects

	Ngân sách lớn nhất hàng năm dành cho dự án tổ chức đang triển khai là bao nhiêu?


	Thấp hơn US$1,000/năm
	0
	

	
	Từ US$1,000 đến US$10,000/năm
	1
	

	
	Từ US$10,000 đến US$100,000/năm
	2
	

	
	Từ US$100,000 đến US$1 triệu/năm
	3
	

	
	Hơn US$1 triệu/năm
	4
	

	5.2 Mối liên hệ giữa các dự án và mục tiêu bảo tồn

Đáp án nào miêu tả đúng nhất về các dự án đang được tổ chức thực hiện?


	Không dự án nào xác định rõ mục tiêu đa dạng sinh học/kết quả bảo tồn
	0
	

	
	Ít hơn 50% dự án  xác định rõ mục tiêu đa dạng sinh học/kết quả bảo tồn
	1
	

	
	Hơn một nửa số dự án  xác định rõ mục tiêu đa dạng sinh học/kết quả bảo tồn
	2
	

	
	Tất cả dự án  xác định rõ mục tiêu đa dạng sinh học/kết quả bảo tồn và quá trình giám sát đối với các mục tiêu/kết quả này
	3
	

	
	Tất cả dự án  xác định rõ mục tiêu đa dạng sinh học/kết quả bảo tồn dựa trên các ưu tiên bảo tồn cấp toàn cầu (danh sách của IUCN, các khu vực đa dạng sinh học trọng yếu, các vùng sinh thái theo WWF, v.v),  và quá trình giám sát đối với các mục tiêu/kết quả này
	4
	

	5.3 Việc thực hiện các kết qủa đề xuất của dự án

Mức độ thường xuyên việc thực hiện thành công các kết quả đề xuất của dự án và đúng thời gian theo quý?


	Không bao giờ
	0
	

	
	Ít hơn một nửa thời gian
	1
	

	
	Nhiều hơn một nửa thời gian
	2
	

	
	Luôn luôn thực hiện thành công nhưng không phải lúc nào cũng trong thời gian quý đề xuất
	3
	

	
	Luôn luôn thực hiện thành công và trong thời gian quý đề xuất
	4
	

	5.4 Phạm vi ảnh hưởng về mặt địa lý

Đáp án nào miêu tả đúng nhất về phạm vi ảnh hưởng về mặt địa lý của tổ chức?


	Tổ chức đặt tại một trung tâm đô thị và tất cả các hoạt động đều tập trung ở đây
	0
	

	
	Tổ chức có một hoặc hơn dự án tại hiện trường nhưng được chỉ đạo từ văn phòng tại trung tâm đô thị
	1
	

	
	Tổ chức có một hoặc hơn dự án tại hiện trường được chỉ đạo từ văn phòng tại địa bàn
	2
	

	
	Tổ chức có một hoặc hơn dự án tại hiện trường được chỉ đạo từ văn phòng tại địa bàn, điều phối ít nhất một mạng lưới các tổ chức phi chính  phủ, tổ chức tại cộng đồng và nhóm xã hội dân sự khác hoạt động ở một vùng hoặc hơn tại quốc gia đó
	3
	

	
	Tổ chức có một hoặc hơn dự án tại hiện trường được chỉ đạo từ văn phòng tại địa bàn, điều phối ít nhất một mạng lưới các tổ chức phi chính  phủ, tổ chức tại cộng đồng và nhóm xã hội dân sự khác hoạt động trên toàn lãnh thổ quốc gia
	4
	

	5.5 Sự hợp tác

Đáp án nào miêu tả đúng nhất về sự hợp tác của tổ chức với các tổ chức xã hội dân sự khác, trong nước hoặc quốc tế? 


	Tổ chức không có kinh nghiệm cộng tác cùng các tổ chức xã hội dân sự khác
	0
	

	
	Đôi khi tổ chức hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự khác trong các sáng kiến chung và không theo dự tính
	1
	

	
	Tổ chức có quan hệ cộng tác, ít nhất một dự án chung đang hoạt động, với các tổ chức xã hội dân sự khác 
	2
	

	
	Tổ chức có quan hệ cộng tác, ít nhất một dự án chung đang hoạt động, với các tổ chức xã hội dân sự khác. Tổ chức cũng tham gia hoặc ủng hộ ít nhất  một liên minh/mạng lưới xã hội dân sự nhưng không đóng vai trò lãnh đạo trong bất kỳ  liên minh/mạng lưới xã hội dân sự nào
	3
	

	
	Tổ chức có quan hệ cộng tác, ít nhất một dự án chung đang hoạt động, với các tổ chức xã hội dân sự khác. Tổ chức cũng tham gia hoặc ủng hộ ít nhất  một liên minh/mạng lưới xã hội dân sự và đóng vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy liên minh/mạng lưới xã hội dân sự  
	4
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